
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM ĐÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /QĐ-UBND Nam Đàn, ngày    tháng 8  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công nhận Hòa giải viên các xóm xã Nam Đàn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM ĐÀN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hàh Luật Hòa giải ở cơ sở; 
Theo đề nghị của Ban công tác Mặt trận 23 Xóm và Phó Chánh văn phòng 

HĐND - UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hòa giải viên 23 xóm xã Nam Đàn, gồm các ông (bà) có 
tên sau:

( Có Danh sách kèm theo)
Điều 2. Hòa giải viên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy 

định tại Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan.
Giao Văn phòng HĐND-UBND thực hiện việc thông báo công khai ở xóm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng xóm và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UB MTTQ VN xã; 
- Tổ hòa giải xóm;
- Lưu: VT, TPHT.

CHỦ TỊCH

       Hoàng Nghĩa Hùng



DANH SÁCH
Hòa giải viên 23 xóm xã Nam Đàn

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

I.  Xóm 1 xã Nghiã Thái cũ; Xóm Tiền Tiến

1 Nguyễn Văn Tâm Xóm trưởng Thành viên

2 Đinh Văn Nghĩa Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Thị Thanh CH trưởng PN Thành viên

4 Nguyễn Hồng Hải CH trưởng ND Thành viên

5 Nguyễn Khắc Năm CH trưởng CCB Thành viên

6 Nguyễn Văn Hòa Xóm phó TTTAN Thành viên

7 Nguyễn Thế Phong Bí thư Chi đoàn TN Thành viên

II. Xóm 2. Xã Nghĩa Thái cũ; Xóm Quyết Tiến

1 Nguyễn Văn Hòa Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Duy Hợi Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Cảnh Tung CH trưởng CCB Thành viên

4 Nguyễn Trọng Cường CH trưởng NCT Thành viên

5 Nguyễn Trọng Thanh CH trưởng N Dân Thành viên

6 Nguyễn Thị Minh Hường CH trưởng PNữ Thành viên

III. Xóm 3; Xã Nghĩa Thái cũ; Xóm Long Bình

1 Nguyễn Trần Hải Xóm trưởng Thành viên

2 Phạm Thu Hiền Trưởng BCTMT Thành viên

3 Nguyễn Văn Hải Xóm phó TTTAN Thành viên

4 Nguyễn Thị Liên CH trưởng PNữ Thành viên
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5 Nguyễn Thị Vân CH trưởng NDân Thành viên

6 Nguyên Trần Hùng CH trưởng CCB Thành viên

7 Dương Đình Tần CH trưởng NCT Thành viên

IV. Xóm 4; Xã Nghĩa Thái cũ; Xóm Hòa Bình

1 Nguyễn Trần Bình Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Văn Trường Trưởng BCTMT Thành viên

3 Nguyễn Trần Hà CH trưởng NDân Thành viên

4 Trần Thị Nhân Ch trưởng PNữ Thành viên

5 Trần Kim Bích CH trưởng NCT Thành viên

6 Nguyễn Văn Thế CH trưởng CCB Thành viên

7 Phan Thị Hải Yến Bí thư Chi đoàn TN Thành viên

8 Đậu Văn Hòa Xóm phó TTTAN Thành viên

V. Xóm 5;  Xã Nghĩa Thái cũ; Xóm Thống Nhất

1 Trần Quang Nghĩa Xóm trường Thành viên

2 Trần Bá Đường Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Văn Đường BT chi đoàn Thành viên

4 Nguyễn Thị Khánh CH trưởng PNữ Thành viên

5 Đinh Văn Toàn CH trưởng NDân Thành viên

6 Nguyễn Văn Phú CH trưởng CCB Thành viên

7 Nguyễn Xuân Đức CH trưởng NCT Thành viên

VI . Xã Nghĩa Thái cũ;  Xóm Hồng sơn

1 Văn Bá Tuân Xóm trưởng Thành viên

2 Văn Bá Huy Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Văn Bá Kiềm Xóm phó, TTTAN Thành viên

4 Đinh Bạt Trình CH trưởng CCB Thành viên



5 Nguyễn Thị Thanh CH trưởng PNữ Thành viên

6 Văn Thị Phương CH trưởng NDân Thành viên

7 Nguyễn Văn Đức BT chi đoàn Thành viên

VII.  Xã Nghĩa Thái cũ;  Xóm Hồng Minh

1 Văn Bá Kim Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Công Du Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Thị Hải CH trưởng PNữ Thành viên

4 Văn Bá Lượng CH trưởng CCB Thành viên

5 Văn Bá Khánh BT chi đoàn TN Thành viên

6 Đào Văn Hùng CH trưởng NCT Thành viên

7 Văn Bá Vỹ Xóm phó TTTAN Thành viên

VIII. Xã Nghĩa Thái cũ; Xóm Hồng Tân

1 Nguyễn Đức Thưởng Xóm Trưởng Thành viên

2 Nguyễn Thị Hằng Trưởng BCTMT Thành viên

3 Trần Đức Tài Xóm phó TTTAN Thành viên

4 Nguyễn Thị Hoa CH trưởng PNữ Thành viên

5 Nguyễn Thị Loan CH trưởng NDân Thành viên

6 Đặng Thị Lan CH trưởng CCB Thành viên

7 Ngô Văn Thể CH trưởng NCT Thành viên

IX. Xã Nghĩa Thái cũ; Xóm Hồng Thái

1 Hà Xuân Đại Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn  Văn Việt Trưởng ban công tác MT Thành viên

3 Đào Văn Hà Xóm phó TTTAN Thành viên

4 Văn Thị Thu CH trưởng PNữ Thành viên

5 Võ Thị Hương CH trưởng NDân Thành viên



6 Trần Văn Nam CH trưởng CCB Thành viên

X Xóm Đình Long; Xã Nam Hưng cũ

1 Nguyễn Đình Tư Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Thị Việt Trưởng BCT MT Thành viên

3 Nguyễn Trọng Tùng Chi hội trưởng CCB Thành viên

4 Nguyễn Thị Ngân Chi hội trưởng NDân Thành viên

5 Cao Thị Vân Chi hội trưởng PNữ Thành viên

6 Nguyễn Thế Đàn BT chi đoàn TN Thành viên

7 Nguyễn Thị Liêng CH trưởng người cao tuổi Thành viên

XI. Xóm Bắc sơn, Xã Nam Hưng cũ

1 Nguyễn Nhân Long Xóm trường Thành viên

2 Nguyễn ỹ Thăng Trưởng BCTMT Thành viên

3 Nguyễn Phúc Thể CH trưởng CCB Thành viên

4 Nguyễn Thị Mai CH trưởng HPN Thành viên

5 Nguyễn Hữu Mạnh BT chi đoàn TN Thành viên

6 Nguyễn Phúc Vịnh CH trưởng NCT Thành viên

7 Trần Văn Đàn Xóm phó TTTAN Thành viên

XII. Xóm Trang Đen, Xã Nam Hưng cũ

1 Bùi Xuân Nhiên Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Thị Ngọc Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Phạm Thị Trang BT chi đoàn Thành viên

4 Bùi Xuân Lịch CH trưởng CCB Thành viên

5 Nguyễn Thị Thảo CH trưởng PN Thành viên

6 Trần Văn Phan CH trưởng ND Thành viên

7 Hoàng Trung Thành CH trưởng NCT Thành viên



XIII. Xóm Phong sơn, Xã Nam Hưng cũ

1 Võ Trọng Lạng Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Đăng Nam Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Đức Thân Xóm phó, TTTAN Thành viên

4 Nguyễn Thị Tịnh CH trưởng PN Thành viên

5 Nguyễn Bá Ngọ CH trưởng CCB Thành viên

6 Nguyễn Đình Thanh BT chi đoàn Thành viên

XIV. Xóm Cao sơn, Xã Nam Hưng cũ

1 Nguyễn Huy Tịnh Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Bá Minh Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Trí Sơn Xóm phó, TTTAN Thành viên

4 Nguyễn Thị Thắm CH trưởng NDân Thành viên

5 Nguyễn Thị Huệ CH trưởng PNữ Thành viên

6 Nguyễn Bá Điều CH trưởng CCB Thành viên

7 Nguyễn Thị Hà Phương BT chi đoàn Thành viên

XV. Xóm 1 (Nam Thanh cũ) Xóm Thạch Nghĩa

1 Lê Xuân Bắc Xóm trửơng Thành viên

2 Nguyễn Hồ Lợi Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Thị Ngọc CH trưởng PNữ Thành viên

4 Hoàng Thế Thành Xóm phó TTTAN Thành viên

5 Ngô Công Đồng CH trưởng CCB Thành viên

6 Đặng Văn Thành CH trưởng NCT Thành viên

7 Đậu Kim Ngân Thôn đội trưởng Thành viên

XVI. Xóm 2 (Nam Thanh cũ) Xóm Thanh Ngọc

1 Nguyễn Bá Tân Xóm trưởng Thành viên



2 Nguyễn Trung Sức Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Thị Hồng Vân CH trưởng PNữ Thành viên

4 Nguyễn Đình Nam Xóm phó TTTAN Thành viên

5 Nguyễn Hữu Trung CH trưởng CCB kiêm ND Thành viên

6 Nguyễn Thị Hải CH trưởng NCT Thành viên

7 Bùi Thị Phương CH phó PN Thành viên

XVII. Xóm 3 ( Nam thanh cũ) Xóm Tháp Thổ

1 Trần Huy Châu Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Thị Hải Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Lê Văn Đại Xóm phó, TTTAN Thành viên

4 Lê Thị Huế CH trưởng PNữ Thành viên

5 Đinh Văn Kiên BT chi đoàn TN Thành viên

6 Bùi Thị Thu CH trưởng NCT Thành viên

7 Nguyễn Anh Dũng CH trưởng CCB Thành viên

XVIII. Xóm 4 ( Nam Thanh cũ) Ngũ Liên Châu

1 Trần Văn Hùng Xóm Trưởng Thành viên

2 Lê Thị Thùy Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Phạm Văn Thập Xóm phó TTTAN Thành viên

4 Bùi Danh Thành Hội Trưởng CCB Thành viên

5 Nguyễn Văn Thanh Hội Người Cao Tuổi Thành viên

6 Tôn Dũng Âu BT Chi ĐoànTN Thành viên

7 Nguyễn Hữu Cương Thôn đội trửng Thành viên

XIX. Xóm 5 (Nam Thanh cũ) Xóm Đòi Soi

1 Nguyễn Văn Đại Xóm trưởng Thành viên

2 Đinh Xuân Châu Trưởng ban CTMT Thành viên



3 Nguyễn Đình Hưng Xóm phó TTTAN Thành viên

4 Nguyễn Hồng Minh CH trưởng CCB Thành viên

5 Đinh Thị Lý CH trưởng HPN Thành viên

6 Bùi Thị Tâm CH trưởng NCT Thành viên

7 Nguyễn Đình Thịnh BT chi đoàn TN Thành viên

XX. Xóm 6 (Nam Thanh cũ) Xóm Phúc Hậu

1 Nguyễn Đình Văn Xóm Trưởng Thành viên

2 Nguyễn Thanh Hải Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Phan Công Quang Xóm phó, TTTAN Thành viên

4 Phạm Thị Hồng CH trưởng PNữ Thành viên

5 Hà Văn Minh CH trưởng CCB Thành viên

6 Trần Văn Đường CH trưởng NDân Thành viên

7 Bùi Danh Tịnh CH trưởng NCT Thành viên

XXI. Xóm 7 ( Nam Thanh cũ) Xóm Nhà Nguốn

1 Dương Đình Sang Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Thị Nga Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Bùi Danh Tấn Xóm phó, TTTAN Thành viên

4 Bùi Thị Vui CH  trưởng PNữ Thành viên

5 Nguyễn Thị Thu Hiền BT chi đoàn TN Thành viên

6 Lê Đình Thân CH trưởng CCB Thành viên

7 Trần Duy Phiên CH trưởng NCT Thành viên

XXII. Xóm 8 (Nam Thanh cũ) Xóm Rành Rành

1 Nguyễn Văn Trung Xóm trưởng Thành viên

2 Lê Đình Toàn Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Đinh Thị Tám CH trưởng PNữ Thành viên



4 Nguyễn Bá Quảng Xóm phó TTTAN Thành viên

5 Bùi Danh Bình CH trưởng NCT Thành viên

6  Nguyễn Viết Việt BT chi đoàn Thành viên

7 Nguyễn Hồ Cương Thôn đội trưởng Thành viên

XXIII. Xóm 9 ( Nam Thanh cũ) Xóm Đô Thành

1 Bùi Hữu Hiếu Xóm trưởng Thành viên

2 Nguyễn Hồng Tám Trưởng ban CTMT Thành viên

3 Nguyễn Hữu Lương CH trưởng NDân Thành viên

4 Hồ Quang Hạnh Xó phó TTTAN Thành viên

5 Ngô Thị Hoài CH trưởng PNữ Thành viên

6 Bùi Hữu Toàn CH trưởng CCB Thành viên

7 Nguyễn Văn Ngụ CH trưởng NCT Thành viên
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